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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THẨM QUYỀN KÝ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ và Quyết định số 494/TTg ngày 14/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Các Quyết định, văn bản giải quyết công việc nhân danh Ủy ban nhân dân tỉnh đều phải thể hiện bằng văn bản của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh và phải do Chủ tịch ký hoặc Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch.
Không dùng hình thức thông báo của Văn phòng UBND và các hình thức khác để điều hành công việc của UBND. Trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch thì sau khi thông báo trong thời hạn 5 ngày làm việc phải ban hành văn bản của UBND tỉnh để các cấp, các ngành thực hiện.
Các Phó chủ tịch được phân công điều hành công việc khi ký văn bản của UBND tỉnh, Chánh, Phó Chánh văn phòng được thừa lệnh ký đều phải tự chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 2. Việc ký văn bản của Chủ tịch, Phó chủ tịch được phân định như sau:
1. Chủ tịch UBND tỉnh:
a. Các Chỉ thị và Quyết định quan trọng của UBND tỉnh, Tờ trình của UBND với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chấp hành Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.
b. Các Quyết định về chính sách, chế độ áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh và quyết định về chế độ cụ thể áp dụng cho một ngành, địa phương vượt quá thẩm quyền của ngành, UBND các huyện, thị xã.
c. Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, đô thị, nông thôn; Quy hoạch và kế hoạch sử dụng ruộng đất, kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư XDCB, phân bổ thu, chi ngân sách cho các ngành, huyện, thị xã và tổng quyết toán ngân sách địa phương.
d. Thành lập, giải thể tổ chức bộ máy, đề bạt, thuyên chuyển, kỷ luật, nâng lương, nghỉ chế độ…đối với cán bộ nhà nước thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, phê chuẩn kế hoạch và kết quả thi tuyển công chức nhà nước, các văn bản thi đua – khen thưởng.
2. Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế tổng hợp:
a. Quyết định hoặc văn bản hướng dẫn về các vấn đề cụ thể để thực hiện Nghị quyết HĐND, quyết định của Chủ tịch UBND đã ban hành và triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên thuộc lĩnh vực tài chính tiền tệ, tín dụng, thương mại, công tác văn phòng.
b. Quyết định hoặc văn bản để giải quyết các vấn đề cụ thể vượt quá thẩm quyền của sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nhưng không thuộc phạm vi của Phó Chủ tịch được phân công phụ trách lĩnh vực giải quyết và không thuộc vấn đề do Chủ tịch ký ở điểm 1.
c. Quyết định hoặc công văn về các vấn đề điều hành cụ thể thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách, thực hiện Nghị quyết của HĐND. Chủ trì thẩm định và quyết định phê duyệt các dự án đầu tư, phê duyệt giá đấu thầu; Phê chuẩn kết quả đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và các vấn đề lớn quan trọng về kinh tế - xã hội. Việc phê duyệt dự án đầu tư, duyệt giá đấu thầu công trình nguồn vốn ngân sách từ 3 tỷ đồng trở lên trước khi ký phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
d. Văn bản giải quyết đoàn ra, đoàn vào sau khi có ý kiến phê duyệt của Chủ tịch UBND; Giải quyết các vấn đề về công tác ngoại vụ, các văn bản về hành chính tư pháp, ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
e. Khi Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác vắng hoặc khi được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền, ký các văn bản thuộc khoản 1 điều này.
g. Quyết định đề bạt, thuyên chuyển, kỷ luật, nâng lương, cho nghỉ chế độ…đối với các chức danh theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ (ngoài khoản 1 mục d điều này).
h. Giấy phép đầu tư các dự án vốn đầu tư nước ngoài.
3. Phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực công tác khác:
a. Quyết định, kế hoạch thực hiện, văn bản hướng dẫn để chỉ đạo đôn đốc hoặc điều hòa, phối hợp nhằm đảm bảo thi hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Các Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực công tác phụ trách.
b. Văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chuẩn bị các dự án, dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.
c. Quyết định hoặc công văn để giải quyết các vấn đề cụ thể vượt quá thẩm quyền của Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã (thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ) và không thuộc các quy định ở Điều 2 khoản 1, 2 trên đây. Tham gia thẩm định dự án các công trình xây dựng cơ bản trong lĩnh vực phụ trách.
d. Khi được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền ký tờ trình HĐND, các văn bản của UBND tỉnh thể chế hóa các quy định của địa phương nhằm thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
e. Riêng Phó chủ tịch phụ trách sản xuất chủ trì chỉ đạo chung công tác đầu tư XDCB trên địa bàn toàn tỉnh, ký duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình XDCB, kế hoạch đấu thầu, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi đất và quyết định chấp thuận các dự án đầu tư trong nước.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh ký:
1. Văn bản thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết việc cụ thể do các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã đề nghị.
2. Văn bản yêu cầu Giám đốc Sở, ngành gửi chương trình công tác hoặc tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình công tác của Ủy ban.
3. Thông báo tình hình công tác của UBND, thông báo họp giao ban cho các Giám đốc ở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã.
4. Công văn nhắc nhở, đôn đốc kiểm tra các sở, ngành, địa phương thi hành công việc được Ủy ban giao; Trả lời đề nghị của sở, ngành, UBND huyện, thị xã hoặc của công dân trong trường hợp đề nghị đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Công văn hướng dẫn và kiểm tra các sở, ngành,địa phương trong việc thi hành quy chế làm việc, chế độ công tác của UBND tỉnh.
5. Giấy mời các thành viên Ủy ban và các cơ quan hữu quan khác dự họp.
6. Ký sao các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và văn bản của các Bộ, ngành Trung ương trong trường hợp cần thiết.
7. Công văn hướng dẫn Văn phòng UBND huyện, thị xã và công văn giải quyết công việc thuộc chứ trách của Văn phòng UBND tỉnh.
Chánh văn phòng UBND tỉnh có thể ủy quyền cho một Phó chánh văn phòng ký thay các văn bản quy định trong điều này.
Điều 4. Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định này chấn chỉnh lại thẩm quyền ký văn bản trong nội bộ cơ quan, sở, ngành, địa phương; Kiện toàn tổ chức, sửa đổi lề lối làm việc, đảm bảo các công việc, các văn bản phải được thực hiện đúng thẩm quyền theo Luật tổ chức HĐND và UBND, Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định trong Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan hữu quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; Thường xuyên rà soát, đảm bảo các văn bản ban hành đúng quy định của pháp luật.
Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2000/QĐ-UB ngày 18/1/2000 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.
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